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Dài Sâu Cao

I Mã ván thiết kế

1 Sofa dài 1 - phòng khách 3.20 0.90 0.75 1.00 cái 1.00 35,000,000

Sofa dài 2 - phòng khách 1.80 0.90 0.75 1.00 cái 1.00 18,000,000

2 Bàn trà phòng khách
Chất liệu: gỗ Sồi 
Kích thước: triển khai theo bản vẽ thiết 
kế

cái 1.00 15,500,000

3 Ghế đơn phòng khách 0.83 0.57 0.62 1.00 Chất liệu: Polyethylene cái 1.00 4,550,000

4
Tab bàn cạnh ghế đơn 
phòng khách

0.35 0.35 0.45 1.00
Chất liệu Terrazzo 
Mặt bàn trắng Ý Carrara

cái 1.00 4,950,000

5
Bàn trà cạnh sofa dài 
phòng khách

0.40 0.40 0.55 1.00
Gỗ sồi nhập khẩu
Màu sắc: sơn lộ vân

cái 1.00 7,900,000

6
Kệ vách tivi phòng khách 
(hệ trên)

3.20 0.30 2.50 1.00 m2 8.00 33,600,000

7
Kệ tivi dưới phòng khách 
(hệ dưới)

5.00 0.35 0.30 1.00 md 8.00 27,920,000

8 Đợt gỗ cạnh hệ tivi phòng khách 1.00 0.30 0.04 8.00 md 3.00 5,070,000

9 Đợt hệ sau lưng sofa 1.00 0.30 0.04 3.00 md 3.00 5,070,000

10 Đèn phòng khách (đèn thả) 0.60 0.60 0.35 1.00
Chất liệu: Polystyrene 
Màu sắc: trắng, xám

cái 1.00 9,200,000

11 Đèn đứng cạnh sofa 1.00 cái 1.00 6,900,000

12 Thảm phòng khách 4.00 0.02 3.00 1.00 Đề xuất: Thảm Nhi Long cái 1.00 0

13 Tủ giày 2.90 0.35 2.60 1.00

Thùng tủ MDF chống ẩm phủ Veneer 
Yên Lâm
Cánh tủ MDF Yên Lâm phủ Veneer Yên 
Lâm

m2 7.54 37,624,600

14 Tủ lavabo WC trệt 0.80 0.60 0.45 1.00

Thùng tủ Picomat chống nước phủ 
Laminate Yên Lâm
Cánh tủ Picomat chống nước phủ 
Laminate Yên Lâm

cái 1.00 5,950,000

3,490,000

1,690,000

Chất liệu: vải nhung cao cấp 
Khung ghế: gỗ tự nhiên - tẩm sấy chống 
mối mọt 18,000,000

Đợt gỗ MDF chống ẩm phủ Veneer Yên 
Lâm 1,690,000

6,900,000

4,990,000

5,950,000
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4,200,000

9,200,000

35,000,000

15,500,000

4,550,000

4,950,000

7,900,000

STT

KÍCH THƯỚC

ĐƠN GIÁ TÊN HẠNG MỤC

KHU VỰC KHÁCH + TỦ GIÀY

Thùng tủ MDF chống ẩm phủ Veneer 
Yên Lâm
Cánh tủ MDF Yên Lâm phủ Veneer Yên 
Lâm



II
Mã ván đề xuất theo 

thiết kế

Tủ bếp trên (hệ module trên) 5.00 0.60 0.40 1.00 md 5.00 24,250,000

Tủ bếp trên (hệ module dưới) 4.40 0.35 0.70 1.00 md 4.40 19,580,000

Tủ bếp dưới 4.40 0.60 0.81 1.00 md 4.40 30,360,000

Tủ đồ khô 0.50 0.65 2.60 2.00 hệ 2.00 25,800,000

Tủ tủ lạnh 1.00 0.65 2.60 1.00 hệ 1.00 11,890,000

Tủ quầy đảo bếp 1.20 0.65 0.86 1.00 md 1.20 10,680,000

Tủ lò nướng - lò vi sóng 0.60 0.60 2.20 1.00 hệ 1.00 9,900,000

Tủ trang trí (khu vực bàn ăn) 3.30 0.35 2.60 1.00 m2 8.58 42,814,200

Bàn ăn 2.40 1.00 0.75 1.00
Chân bàn: Chân bàn ăn sắt khung gắn 
mặt gỗ nguyên tấm gang đúc

cái 1.00 29,900,000

Ghế ăn 8.00 Gỗ sồi, bọc vải nỉ cao cấp cái 8.00 33,600,000

Đèn thả bàn ăn 0.55 0.44 0.48 1.00
Khung tre tạo hình , Giấy Shoji 2 Lớp, 
khung kim loại 

cái 1.00 3,500,000

Giường ngủ giúp việc 1.00 0

Tủ quần áo phòng giúp việc 1.00 0

Tủ lavabo (WC tầng bếp) 1.00 0

Kính soi (WC tầng bếp) 1.00 0

III

Giường ngủ Master Bedroom 2.00 0.45 2.20 1.00
Khung giường: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm
Bọc hoàn thiện: vải nỉ cao cấp

cái 1.00 25,500,000

Sofa đuôi giường 1.00
Khung sofa: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm
Bọc hoàn thiện: vải nỉ cao cấp

cái 1.00 14,500,000

Tab đầu giường 2.00

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Yên Lâm 
Bề mặt hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

cái 2.00 15,800,000

Hệ tủ đuôi giường (tủ dính tường) 4.50 0.35 2.80 1.00

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

m2 12.60 61,614,000

Sofa ngồi xem phim 2.00 0.75 0.70 1.00 cái 1.00 25,500,000

Cao đụng trần

Chuyển công năng 
thành WC

Thùng tủ MDF chống ẩm phủ Veneer 
Yên Lâm
Cánh tủ MDF Yên Lâm phủ Veneer Yên 
Lâm

Thùng tủ MDF chống ẩm phủ Veneer 
Yên Lâm
Cánh tủ MDF Yên Lâm phủ Veneer Yên 
Lâm

4,450,000

Thùng, canh tủ gỗ MDF chống ẩm phủ 
Laminate hiệu ứng đá

9,900,000

25,500,000

14,500,000

7,900,000

4,890,000

3,500,000

4,850,000

6,900,000

12,900,000

11,890,000

8,900,000

4,990,000

29,900,000

1

2

3

1

Chất Liệu: Khung gỗ tự nhiên đã qua xử 
lý, chống mối mọt
Nệm mút D chính phẩm, độ bền cao, 
không xẹp lún
Chân gỗ - Vải lông cừu (có thể thay thế 
vải nhung hoặc vải chống thấm hoặc da 
Hàn Quốc)

4,200,000

25,500,000

LẦU 1 - BẾP + PHÒNG ĂN

LẦU 2 - MASTER BEDROOM

Khu 
vực bếp

Phòng 
ngủ 
giúp 
việc

WC 1

Khu 
vực 

phòng 
ngủ 

Master



Ghế aimchair xem phim 0.90 0.75 0.80 1.00 cái 1.00 8,500,000

Tab bàn trà cạnh ghế aimchair 0.35 0.40 0.55 1.00

Loại đá: đá trắng
Đế đá: đá tự nhiên.
Mặt bàn: inox mạ PVD vàng.
Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

cái 1.00 4,500,000

Bàn trà (khu vực xem phim) 0.90 0.45 0.90 1.00
Chân bàn: gỗ MDF phủ Veneer Yên Lâm
Mặt bàn: Đá Travientin White

cái 1.00 12,900,000

Đèn đứng cạnh sofa cái 1.00 6,900,000

Tủ kệ tivi (khu vực xem phim) 3.00 0.40 0.30 1.00 md 3.00 11,700,000

Đợt kệ gỗ sau lưng sofa 1.20 0.20 0.60 3.00 md 3.60 6,300,000

Ốp vách khu vực cửa lùa 1.60 0.05 2.60 1.00
Khung nền: gỗ MDF chống ẩm + mút 
chống ẩm 
Bề mặt hoàn thiện: Veneer Yên Lâm

m2 4.16 11,648,000

Tủ quần áo PN Master 7.30 0.60 2.60

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
sơn S8 nhập khẩu 
Cánh tủ: khung nhôm + kính cường lực 
xám khói

m2 18.98 124,319,000

Bàn trang điểm 1.00 0.60 0.75 1.00

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

cái 1.00 8,900,000

Đôn ngồi bàn trang điểm 0.43 0.43 0.45 1.00
Khung ghế: gỗ thông tự nhiên 
Bề mặt hoàn thiện: boc Micro Fiber + 
kết hợp vải nỉ + viền chân inox

cái 1.00 4,900,000

Gương bàn trang điểm 0.60 0.05 0.80 1.00
Gương viền gỗ 
 Kính Bỉ AGC nhập khẩu

cái 1.00 6,200,000

Đôn ngồi mang giày 1.20 0.60 0.55 1.00
Khung gỗ MDF chống ẩm định hình 
khung 
Bề mặt hoàn thiện: bọc vải nỉ cao cấp

cái 1.00 10,900,000

Bàn làm việc 1.60 0.60 0.75 1.00 cái 1.00 10,290,000

Tủ bàn làm việc 1.90 0.50 0.60 1.00 md 1.90 12,920,000

Hệ kệ trang trí khu vực bàn làm việc 1.00 0.20 2.20 1.00 m2 2.20 6,160,000

Ghế bàn làm việc 0.73 0.80 0.75 1.00 cái 1.00 6,900,000

6,200,000

10,900,000

3,900,000

1,750,000

2,800,000

6,550,000

8,900,000

8,500,000

4,500,000

12,900,000

6,900,000

4,900,000

2

1

Chất Liệu: Khung gỗ tự nhiên đã qua xử 
lý, chống mối mọt
Nệm mút D chính phẩm, độ bền cao, 
không xẹp lún
Chân gỗ - Vải lông cừu (có thể thay thế 
vải nhung hoặc vải chống thấm hoặc da 
Hàn Quốc)

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

Phòng 
làm việc

3

Khu 
vực 

phòng 
ngủ 

Master

Khu 
vực 

wak-in 
closet

10,290,000

6,800,000

2,800,000

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm 

6,900,000
Chất Liệu: Khung gỗ tự nhiên đã qua xử 
lý, chống mối mọt
Nệm mút D chính phẩm, độ bền cao, 
không xẹp lún
Chân gỗ - Vải lông cừu (có thể thay thế 
vải nhung hoặc vải chống thấm hoặc da 
Hàn Quốc)



Ghế aimchair phòng làm việc 0.90 0.75 0.80 1.00 cái 1.00 8,500,000

Tab bàn trà cạnh ghế aimchair 0.35 0.40 0.55 1.00

Loại đá: đá trắng
Đế đá: đá tự nhiên.
Mặt bàn: inox mạ PVD vàng.
Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

cái 1.00 4,500,000

Đợt kệ gỗ để mỹ phẩm 0.40 0.04 0.30 4.00 md 1.60 2,640,000

Hệ đợt gỗ dưới lavabo (WC Master) 1.80 0.04 0.60 1.00 md 1.80 4,320,000

Gương soi lavabo 1.20 0.90 1.00
Mẫu theo thiết kế
Kính Bỉ AGC nhập khẩu

cái 1.00 3,200,000

Đèn thả tab đầu giường 0.48 0.44 0.48 1.00
Khung tre tạo hình , Giấy Shoji 2 Lớp, 
khung kim loại 

cái 1.00 2,500,000

Đèn đặt tab đầu giường 0.42 0.42 0.48 1.00 Đèn bàn bằng gốm thủ công cao cấp cái 1.00 3,500,000

Thảm giường ngủ 1.00 cái 1.00 0

Thảm khu vực xem phim 1.00 cái 1.00 0

Hệ cửa lùa phòng ngủ 1.10 0.40 2.60 1.00
Khung cửa: gỗ MDF chống ẩm
Bề mặt cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống 
ẩm phủ Veneer Yên Lâm 

m2 2.86 0
Đơn vị thi công cửa 

thực hiện

IV

Giường ngủ bé lầu 3 (giường tầng)
1.4/1.

6
0.45 2.80 1.00 cái 1.00 35,500,000

Cầu thang lên giường tầng 2.00 0.70 1.50 1.00 hệ 1.00 20,500,000

Cầu tuột xuống kết hợp kệ sách 2.60 0.60 1.50 1.00 hệ 1.00 24,900,000

Nệm đón 1.40 1.50 0.40 1.00
Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm định 
hình
Bề mặt hoàn thiện: bọc vải nỉ cao cấp

hệ 1.00 9,990,000

Vách ốp tường kết hợp mô hình leo 
núi

2.20 0.50 2.80 1.00

Khung ách gỗ MDF chống ẩm phủ sơn 
S8 - 4 lớp hoàn thiện
Mấu leo tường: gỗ tự nhiên CNC sơn S8 
hoàn thiện

m2 6.16 21,560,000

Khung leo tường đa năng 1.2 0.7 2.6 1.00
Chất liệu: gỗ sồi nhập khẩu 
Dây thừng: dây cói 30ly

cái 1.00 11,900,000

Bàn học kết hợp kệ tủ trang trí 3.50
0.3/0.

6
2.80 1.00

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Yên Lâm kết hợp hậu gỗ MDF chống ẩm 
sơn S8 hoàn thiện
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

m2 9.80 46,942,000

Ghế bàn học 2.00 Ghế công thái học chống gù cho bé cái 2.00 0

4

Đợt gỗ Picomat chống nước phủ 
Veneer Yên Lâm.
Gia cô khung sắt cố định lắp đợt gỗ

Tư vấn CĐT sau

24,900,000

9,990,000

3,500,000

11,900,000

4,790,000

3,500,000

2,500,000

35,500,000

20,500,000

Phòng 
làm việc

3

Đề xuất: Thảm Nhi Long

Kích thước kết cấu sản xuất theo bản vẽ 
triển khai
Khung giường: gỗ MDF chống ẩm phủ 
sơn S8 - 4 lớp hoàn thiện

LẦU 3 - PHÒNG NGỦ BÉ

Hạng 
mục 
hoàn 
thiện 
khác

1

Khu 
vực 

phòng 
ngủ lầu 

3

4,500,000

8,500,000

Chất Liệu: Khung gỗ tự nhiên đã qua xử 
lý, chống mối mọt
Nệm mút D chính phẩm, độ bền cao, 
không xẹp lún
Chân gỗ - Vải lông cừu (có thể thay thế 
vải nhung hoặc vải chống thấm hoặc da 
Hàn Quốc)

1,650,000

2,400,000

3,200,000



Trụ trưng đèn trang trí 0.30 0.30 0.60 1.00
Chân bàn: gỗ MDF phủ tạo khung định 
hình
Bề mặt hoàn thiện: sơn S8

cái 1.00 6,900,000

Đèn trang trí 1.00 cái 1.00 0

Lều chơi cho bé 1.00 Lều vải + gỗ thông mài mịn + thảm cái 1.00 0

Ốp vách khu vực cửa lùa 1.60 0.05 2.80 1.00
Khung nền: gỗ MDF chống ẩm + mút 
chống ẩm 
Bề mặt hoàn thiện: Veneer Yên Lâm

m2 4.48 12,544,000

Tủ quần áo PN tầng 3 7.30 0.60 2.60 1.00

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
sơn S8 nhập khẩu 
Cánh tủ: khung nhôm + kính cường lực 
xám khói

m2 18.98 124,319,000

Bàn trang điểm 1.00 0.60 0.75 1.00

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

cái 1.00 7,900,000

Đôn ngồi bàn trang điểm 0.43 0.43 0.45 1.00
Khung ghế: gỗ thông tự nhiên 
Bề mặt hoàn thiện: kết hợp vải nỉ + 
viền chân inox

cái 1.00 4,200,000

Gương bàn trang điểm 0.60 0.05 0.80 1.00
Gương viền gỗ 
 Kính Bỉ AGC nhập khẩu

cái 1.00 3,900,000

Đôn ngồi mang giày 1.10 0.60 0.55 1.00
Khung gỗ MDF chống ẩm định hình 
khung 
Bề mặt hoàn thiện: bọc vải nỉ cao cấp

cái 1.00 9,900,000

Hệ tủ trên bàn cầu 1.40 0.05 2.00 1.00

Khung thùng: gỗ Picomat chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ Picomat chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

m2 2.80 9,520,000

Hệ tủ gỗ dưới lavabo (WC tầng 3) 1.80 0.40 0.60 1.00
Đợt gỗ Picomat chống nước phủ 
Veneer Yên Lâm.
Gia cô khung sắt cố định lắp đợt gỗ

md 1.80 8,100,000

Gương soi lavabo 0.60 0.01 1.40 1.00
Mẫu theo thiết kế
Kính Bỉ AGC nhập khẩu

cái 1.00 3,600,000

Hệ cửa lùa phòng ngủ 1.10 0.40 2.60 1.00
Khung cửa: gỗ MDF chống ẩm
Bề mặt cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống 
ẩm phủ Veneer Yên Lâm 

m2 2.86 0
Đơn vị thi công cửa 

thực hiện

V

Giường ngủ 2.00 0.45 2.20 1.00

Khung giường: gỗ MDF chống ẩm bọc 
nệm
Chân giường gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm
Bọc hoàn thiện: vải nỉ cao cấp

cái 1.00 25,500,000

Sofa đuôi giường 1.00
Khung sofa: gỗ MDF chống ẩm định 
hình ghế
Bọc hoàn thiện: vải nỉ cao cấp

cái 1.00 14,500,000

2,800,000

6,550,000

7,900,000

4,200,000

3,900,000

9,900,000

3,400,000

4,500,000

3,600,000

6,900,000

3

Hạng 
mục 
hoàn 
thiện 
khác

1

Khu 
vực 

phòng 
ngủ lầu 

3

2

Khu 
vực 

wak-in 
closet

1

Khu 
vực 

phòng 
ngủ

25,500,000

14,500,000

LẦU 4 - PHÒNG NGỦ GRANDPARENTS



Tab đầu giường 2.00
Gỗ sồi nhập khẩu
Kết cấu sản phẩm theo bản vẽ triển khai 

cái 2.00 15,800,000

Hệ tủ đuôi giường (tủ dính tường) 4.30 0.35 2.80 1.00

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

m2 12.04 51,651,600

Sofa ngồi xem phim 2.80 0.75 0.70 1.00 cái 1.00 35,500,000

Ghế aimchair xem phim 0.90 0.75 0.80 1.00 cái 1.00 8,500,000

Tab bàn trà cạnh ghế aimchair 0.35 0.40 0.55 1.00

Loại đá: đá trắng
Đế đá: đá tự nhiên.
Mặt bàn: inox mạ PVD vàng.
Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

cái 1.00 4,500,000

Bàn trà (khu vực xem phim) 1.00 0.45 1.00 1.00
Chân bàn và mặt bàn: Đá Travientin 
White

cái 1.00 12,900,000

Đèn đứng cạnh sofa cái 1.00 6,900,000

Đợt gỗ sau lưng sofa 0.65 0.04 0.30 8.00
Đợt gỗ MDF chống ẩm phủ Veneer Yên 
Lâm 
Gia cố khung sắt

md 5.20 8,788,000

Tủ kệ bàn làm việc 3.00 0.40 0.30 1.00 hệ 1.00 15,900,000

Đợt gỗ trên vách bàn làm việc 1.00 0.04 0.30 2.00 md 2.00 3,380,000

Vách ốp tường vị trí bàn làm việc 2.80 0.05 2.80 1.00 m2 7.84 21,952,000

Ốp vách khu vực cửa lùa 1.60 0.05 2.60 1.00
Khung nền: gỗ MDF chống ẩm + mút 
chống ẩm 
Bề mặt hoàn thiện: Veneer Yên Lâm

m2 4.16 11,648,000

Tủ quần áo 7.30 0.60 2.60

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
sơn S8 nhập khẩu 
Cánh tủ: khung nhôm + kính cường lực 
xám khói

m2 18.98 124,319,000

Bàn trang điểm 1.00 0.60 0.75 1.00

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

cái 1.00 7,900,000

Đôn ngồi bàn trang điểm 0.43 0.43 0.45 1.00
Khung ghế: gỗ sồi nhập khẩu 
Bề mặt hoàn thiện: boc vải nỉ nhập khẩu

cái 1.00 4,900,000

Gương bàn trang điểm 0.60 0.05 0.80 1.00
Gương viền gỗ 
 Kính Bỉ AGC nhập khẩu

cái 1.00 6,200,000

1

Khu 
vực 

phòng 
ngủ

7,900,000

4,290,000

Chất Liệu: Khung gỗ tự nhiên đã qua xử 
lý, chống mối mọt
Nệm mút D chính phẩm, độ bền cao, 
không xẹp lún
Chân gỗ - Vải lông cừu (có thể thay thế 
vải nhung hoặc vải chống thấm hoặc da 
Hàn Quốc)

35,500,000

8,500,000

4,500,000

12,900,000

6,900,000

15,900,000

2,800,000

2

Khu 
vực 

wak-in 
closet

2,800,000

6,550,000

7,900,000

4,900,000

6,200,000

1,690,000

1,690,000

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm



Đôn ngồi mang giày 1.20 0.60 0.55 1.00
Khung gỗ MDF chống ẩm định hình 
khung 
Bề mặt hoàn thiện: bọc vải nỉ cao cấp

cái 1.00 10,900,000

Đợt kệ gỗ để mỹ phẩm trong WC 0.40 0.04 0.30 4.00 md 1.60 2,864,000

Hệ đợt gỗ dưới lavabo (WC Master) 1.80 0.04 0.60 1.00 md 1.80 4,320,000

Hệ tủ trên bàn cầu 1.40 0.05 2.00 1.00

Khung thùng: gỗ Picomat chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ Picomat chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

m2 2.80 9,520,000

Gương soi lavabo 1.20 0.90 1.00
Mẫu theo thiết kế
Kính Bỉ AGC nhập khẩu

cái 1.00 3,200,000

Đèn thả tab đầu giường 0.48 0.44 0.48 1.00 Đặt nhà máy gia công cái 1.00 3,900,000

Thảm giường ngủ 1.00 cái 1.00 0

Thảm khu vực xem phim 1.00 cái 1.00 0

Hệ cửa lùa phòng ngủ 1.10 0.40 2.60 1.00
Khung cửa: gỗ MDF chống ẩm
Bề mặt cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống 
ẩm phủ Veneer Yên Lâm 

m2 2.86 0
Đơn vị thi công cửa 

thực hiện

VI PHÒNG THỜ

1 Trụ gỗ 2 bên bàn thờ 0.10 0.10 2.60 2.00 md 5.20 8,060,000

2 Hệ bàn thờ
0.9/1.

2
0.61 0.89 1.00 hệ 1.00 20,900,000

VII SÂN THƯỢNG

1 Phòng giặt 3.35 0.60 2.60 1.00

Khung thùng: gỗ Picomat chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ Picomat chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

m2 8.71 60,099,000

VIII PHỤ KIỆN

1
Bản lề Blum có giảm chấn (bản lề 
107 độ, đế bản lề chữ thập, nắp 
chụp bản lề)

75B1750, 175H9160, 70.1503.BP Cái 232.00 0

2
Ray âm Blum TANDEM mở toàn 
phần, giảm chấn, 500mm, 30kg

560F5000B Cái 79.00 0

3
Ray âm TANDEM mở toàn phần 
giảm, chấn, 400mm, 30kg

560F4000B Cái 12.00 0

4
Ray âm TANDEM mở toàn phần 
giảm, chấn, 300mm, 30kg

560F3000B Cái 18.00 0

5 Thanh treo quần áo 1m 801.21.833 Cái 2.00 0

6 Thanh treo quần áo 2m 801.21.835 Cái 2.00 0

7 Thanh treo quần áo 3m 801.21.836 Cái 1.00 0

8 Bas đỡ thanh nhôm, màu bạc 803.33.990 Cái 32.00 0

1,752,196,400

Chốt bản vẽ triển khai 
công năng chi tiết, bóc 
khối lượng và báo giá 

sau

1,550,000

20,900,000

2

Khu 
vực 

wak-in 
closet

10,900,000

Tư vấn CĐT sau

Khung thùng: gỗ MDF chống ẩm phủ 
Veneer Yên Lâm 
Cánh hoàn thiện: gỗ MDF chống ẩm 
phủ Veneer Yên Lâm

3

Hạng 
mục 
hoàn 
thiện 
khác

Đợt gỗ Picomat chống nước phủ 
Veneer Yên Lâm.
Gia cô khung sắt cố định lắp đợt gỗ

1,790,000

2,400,000

3,200,000

3,900,000

Đề xuất: Thảm Nhi Long

3,400,000

TỔNG CỘNG

6,900,000



7. Nghiệm thu 100% số lượng hàng hoá trước khi xuất xưởng.

8. Nghiệm thu - quyết toán theo khối lượng thực tế tại công trình.

9. Hiệu lực báo giá: 10 ngày.

10. Kỹ thuật sẽ khắc phục sự cố trong vòng 24 tiếng khi nhận thông tin sự cố)

1. Chi tiết vật tư, tên sản phẩm, số lượng được miêu tả và liệt kệ trong file

2. Giá trên là giá giao hàng và lắp đặt tại công trình.

3. Giá nội thất trên được báo giá theo specs. Giá sẽ được kiểm tra lại khi có shopdrawings chi tiết tất cả các hạng mục.

4. Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

5. Hoàn thiện Nội Thất : Theo bản vẽ shopdrawings được duyệt.

6. Kết cấu theo tiêu chuẩn chất lượng của SLV VIETNAM.

GHI CHÚ:


